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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

Câu 1:
	Trình bày định nghĩa và các yêu cầu của chất tải lạnh.

Câu 2: 
	Vẽ sơ đồ nguyên lý và đồ thị lg P-h của chu trình máy lạnh 2 cấp 2 tiết lưu, làm mát hoàn toàn, bình trung gian có ống xoắn. Giải thích trạng thái của các điểm nút.

Câu 3: 
	Trình bày tính chất hóa học của môi chất lạnh. Môi chất có công thức hóa học là CHClF2 đang bảo hòa ở 10oC và có entropy là 1,5 (kJ/kg.K). Tìm enthalpy.

Câu 4:
	Cho chu trình máy lạnh 1 cấp làm việc theo chu trình khô với môi chất lạnh là gas NH3. Nhiệt độn gưng tụ là 40oC, nhiệt độ bay hơi là -10oC. Lưu lượng gas tuần hoàn là G = 0,04 kg/s. Vẽ đồ thị lg P-h và tính:
a.	Công suất máy nén
b.	Năng suất lạnh
c.	Năng suất giải nhiệt
d.	Tỷ số nén
e.	Hệ số lạnh
Câu 5: 
Trình bày các yêu cầu và nhiệm vụ của dầu bôi trơn trong hệ thống lạnh.

Câu 6: 
	Vẽ sơ đồ nguyên lý và đồ thị lg P-h của chu trình máy lạnh 2 cấp 2 tiết lưu, làm mát hoàn toàn, bình trung gian không có ống xoắn. Giải thích trạng thái của các điểm nút.

Câu 7
	Trình bày tính chất vật lý của môi chất lạnh. Môi chất có công thức hóa học là CHClF2 đang bảo hòa ở -10oC và có entropy là 1,5 (kJ/kg.K). Tìm enthalpy.

Câu 8 
	Cho chu trình máy lạnh 1 cấp làm việc theo chu trình khô với môi chất lạnh là gas R22. Nhiệt độ ngưng tụ là 40oC, nhiệt độ bay hơi là -10oC. Năng suất lạnh là 100.000 kcal/h. Tính:
a.	Lưu lượng gas tuần hoàn
b.	Công suất máy nén
c.	Năng suất giải nhiệt
d.	Tỷ số nén
e.	Hệ số lạnh
Câu 9
	Trình bày nguyên nhân có khí không ngưng trong hệ thống lạnh và biện pháp xả khí không ngưng.

Câu 10
	Vẽ sơ đồ nguyên lý và đồ thị lgP-h của chu trình máy lạnh 2 cấp 2 tiết lưu, làm mát 1 phần. Giải thích trạng thái của các điểm nút.

Câu 11
	 Môi chất lạnh là gì? Trình bày tính chất sinh lý và tính chất kinh tế của môi chất lạnh. Môi chất có ký hiệu R717 đang bảo hòa ở 30oC và có enthalpy là 1555 (kJ/kg). Tìm entropy.

Câu 12
	Cho chu trình máy lạnh 1 cấp làm việc theo chu trình khô với môi chất lạnh là gas R22. Nhiệt độ ngưng tụ là 45oC, nhiệt độ bay hơi là 0oC. Lưu lượng gas tuần hoàn là G = 0,5 kg/s. Tính:
a.	Công suất máy nén
b.	Năng suất lạnh
c.	Năng suất giải nhiệt
d.	Tỷ số nén
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